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SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước (KTNN) là cơ quan được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, được tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp đó được bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ. Với vị thế là một cơ quan thuộc Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp. Sau 11 năm hoạt động, với sự ra đời của Luật KTNN năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ 01.01.2006), KTNN đã có sự thay đổi về địa vị, cơ cấu tổ chức, trở thành cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật (Điều 13 Luật KTNN năm 2005). Như vậy, tính độc lập, khách quan  của KTNN được nâng cao, địa vị pháp lý đã tương đối rõ ràng, được tách riêng ra khỏi hệ thống các cơ quan của Chính phủ (là các đối tượng kiểm toán). Qua các giai đoạn phát triển, vị thế và uy tín của KTNN ngày càng được củng cố và nâng cao. Với việc được hiến định trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ theo luật KTNN sửa đổi năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 01.01.2016) đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho KTNN. KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Qua hơn 20 năm hoạt động, từ một cơ quan chưa có tiền lệ, KTNN vừa xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng và đào tạo cán bộ, vừa tổ chức triển khai hoạt động kiểm toán, KTNN đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nhà nước với tư cách là công cụ quan trọng, hữu hiệu của Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát nguồn lực tài chính, tài sản công.
Chức năng của Kiểm toán nhà nước: 

Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước:
1. Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

4. Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

5. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.

6. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.
7. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

8. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. 

9. Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

12. Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

13. Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

15. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.

16. Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

17. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.

18. Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

1. Trình dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán.

3. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; kiến nghị thực hiện biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán nhà nước phát hiện. 

4. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

5. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.

6. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước.

7. Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết.

8. Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, tài liệu và kết luận, kiến nghị kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện.

9. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật.
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động kiểm toán
- Tác động về pháp lý: Kiểm toán nhà nước hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Kiểm toán nhà nước và các Luật, Bộ Luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Tác động từ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước: Kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Yêu cầu của việc công khai, minh bạch nền tài chính công là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nguyện vọng của xã hội.

- Tác động từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của KTNN: vị thế pháp lý của KTNN được củng cố và nâng cao. Hoạt động của KTNN đã được xã hội quan tâm.

- Tác động từ tổ chức bộ máy của KTNN: Tổ chức bộ máy theo mô hình tập trung thống nhất, tinh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên KTNN đang hoàn thiện bộ máy theo chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 nên bộ máy tổ chức và biên chế còn chưa đồng bộ, nhiều đơn vị, lĩnh vực còn phải hoạt động lồng ghép.

- Tác động từ đặc điểm hoạt động của KTNN: Hoạt động kiểm toán mang tính chuyên môn, độc lập cao. Địa bàn hoạt động rộng, trải dài trên cả nước, thời gian hoạt động kéo dài. Phạm vi kiểm toán đa dạng, liên quan đến mọi hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

- Tác động từ cơ sở vật chất được trang bị, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin: Mức độ trang bị ảnh hưởng đến năng suất làm việc và biên chế cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra Kiểm toán nhà nước còn căn cứ vào một số yếu tố để đánh giá, rà soát, xây dựng vị trí việc làm của Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

- Đánh giá quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý công việc: Hoạt động của Kiểm toán nhà nước có trọng tâm là hoạt động kiểm toán. Việc triển khai tổ chức các đoàn, tổ kiểm toán luôn được tuân thủ với các quy trình cụ thể, đầy đủ và chặt chẽ. Báo cáo kiểm toán trước khi được phát hành bảo đảm được rà soát, thẩm định chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp, dần đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội.

- Việc xây dựng vị trí việc làm, xác định số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cũng được tính đến trong điều kiện mức độ hiện đại hóa công sở, trang bị và phương tiện cho kiểm toán viên dần được nâng lên theo mức độ hiện đại hóa của ngành. Nhất là trong điều kiện áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và trong hoạt động quản lý, đồng thời với việc đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên đủ để đáp ứng yêu cầu ngày càng được nâng cao của ngành kiểm toán.

- Đối với ngành kiểm toán, hiện nay mới chỉ có 03 đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu phục vụ cho hoạt động của ngành, chưa có hoạt động dịch vụ (chiếm phần nhỏ, không đáng kể). Kinh phí hoạt động của chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập mang tính hỗ trợ cho hoạt động của ngành. Việc xây dựng vị trí việc làm và xác định chức danh nghề nghiệp viên chức được xây dựng trong đề án này đã được đánh giá đến các yếu tố ảnh hưởng theo hướng dẫn của Thông tư số 14/2012/TT-BNV.
Việc đánh giá tác động, ảnh hưởng của các yếu tố bên trong, bên ngoài đều được xem xét cụ thể, đảm bảo điều kiện xây dựng đề án vị trí việc làm của Kiểm toán nhà nước đảm bảo sát thực, phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của ngành.
3. Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước hiện nay
Sau hơn 22 năm hoạt động, đến nay, tổ chức bộ máy của KTNN đã dần phát triển lớn mạnh, gồm 32 đơn vị cấp Vụ và tương đương cấp Vụ như sau:
(1) Khối các đơn vị tham mưu, gồm 07 đơn vị:

- Văn phòng KTNN: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN tổ chức, thực hiện, quản lý các mặt công tác tổng hợp, hành chính, chương trình, kế hoạch công tác của KTNN; công tác quản trị, quản lý tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư phát triển và xây dựng trong ngành; công tác thi đua khen thưởng, quan hệ công chúng của KTNN.

- Vụ Tổ chức cán bộ: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương, công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ của KTNN.
- Vụ Tổng hợp: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN xây dựng kế hoạch kiểm toán, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán; thẩm định báo cáo kiểm toán; tổng hợp và lập báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm; tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; là đầu mối quan hệ công tác giữa KTNN với Quốc hội và Chính phủ trong hoạt động kiểm toán.
- Vụ Pháp chế: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của KTNN; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước; 
- Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN về công tác xây dựng, ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản về chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước; tổ chức kiểm soát chất lượng công tác kiểm toán.
- Vụ Hợp tác quốc tế: có chức năng tham mưu giúp Tổng KTNN quản lý thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của KTNN; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của KTNN.
- Thanh tra KTNN: có chức năng tham mưu, giúp Tổng KTNN thống nhất quản lý, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến hành thanh tra công vụ trong hoạt động kiểm toán, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của KTNN đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc KTNN.

(2) Văn phòng Đảng - Đoàn thể: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự Đảng KTNN, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Ban Cán sự Đảng; cho Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong toàn ngành; có chức năng giúp việc cho ban chấp hành, trực tiếp và thường xuyên là thường trực và ban thường vụ các tổ chức đoàn thể KTNN; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn thể cho các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc.
(3) Khối các KTNN chuyên ngành: gồm có 08 đơn vị, có chức năng giúp Tổng KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính và tài sản công đối với các bộ, ngành, dự án ở Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng KTNN. Đứng đầu các KTNN chuyên ngành là các Kiểm toán trưởng (tương đương Vụ trưởng), chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của KTNN chuyên ngành theo phân cấp của Tổng KTNN.

(4) Khối các KTNN khu vực: gồm có 13 đơn vị, đóng trụ sở tại 13 tỉnh, thành phố, phân bố đều trên địa bàn cả nước, có chức năng giúp Tổng KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính và tài sản công đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng KTNN. Đứng đầu các KTNN khu vực là các Kiểm toán trưởng (tương đương Vụ trưởng), chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của KTNN khu vực theo phân cấp của Tổng KTNN. KTNN khu vực có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.

(5) Khối đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 03 đơn vị:

- Báo Kiểm toán: là cơ quan ngôn luận của KTNN, diễn đàn của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội về lĩnh vực kiểm toán; là công cụ tuyên truyền về các hoạt động của KTNN; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan. Báo Kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm Tin học: có chức năng giúp Tổng KTNN quản lý thống nhất hoạt động công nghệ thông tin của KTNN; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của KTNN; cung cấp một số dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định pháp luật và của Tổng KTNN. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc KTNN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN có chức năng giúp Tổng KTNN quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ trong toàn ngành; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức KTNN; tổ chức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. 
*/ Đánh giá chung

Hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN hiện nay theo mô hình quản lý tập trung thống nhất tương đối gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nước ta và với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của KTNN còn thiếu, chưa được hoàn thiện đồng bộ theo chiến lược phát triển nên còn có khó khăn nhất định trong việc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn hiện nay như: mới kiểm toán thường niên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt khoảng 39,6%; kiểm toán thường niên khối bộ, ngành, cơ quan Trung ương đạt khoảng 14%; tỷ lệ chọn mẫu các đơn vị cấp dưới trong cuộc kiểm toán đạt tỷ lệ chưa cao, các đơn vị dự toán cấp III đạt khoảng 12-18%, các đơn vị cấp quận, huyện đạt khoảng 19-28%, đơn vị cấp xã, phường đạt 0,4-1,8%. Đồng thời mức độ, tần suất kiểm toán về tài sản công còn hạn chế. Một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, kiểm toán hoạt động,.. mới chỉ kiểm toán được với số lượng rất ít và tỷ trọng các cuộc kiểm toán chuyên đề trong kế hoạch kiểm toán hàng năm nhỏ. Dẫn đến có khó khăn và hạn chế trong đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết được đặt ra là phải hoàn thiện tổ chức bộ máy phù hợp gắn với chức năng nhiệm vụ để hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả cao. KTNN đã xây dựng đề án “tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trình Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đề án thì bộ máy của KTNN sẽ thành lập thêm 02 Vụ (Vụ Tài chính và KTNN chuyên ngành VIII) và đổi tên, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho 01 đơn vị sự nghiệp (đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và lưu trữ thư viện). Như vậy, bộ máy của KTNN sau khi hoàn thiện sẽ có 34 đơn vị cấp Vụ, gồm: 08 đơn vị tham mưu; 09 KTNN chuyên ngành; 13 KTNN khu vực; 03 đơn vị sự nghiệp vàVăn phòng Đảng – đoàn thể. Căn cứ và cơ cấu tổ chức bộ máy, KTNN sẽ xây dựng vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể cho từng vị trí việc làm.
4. Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước
Kể từ khi mới thành lập mới chỉ có hơn 60 cán bộ, đến nay KTNN đã có tổng biên chế là 2.303 người, trong đó có 1.974 công chức, 135 viên chức, 194 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000. Số công chức giữ các ngạch kiểm toán viên chiếm 84% và đều có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, trong đó nhiều công chức có trên hai bằng đại học, gần 25% cán bộ có trình độ đào tạo trên đại học, trong đó có 06 giáo sư, phó giáo sư và trên 450 tiến sỹ, thạc sỹ; 100% cán bộ cấp Vụ có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc đang học cao cấp lý luận chính trị. 

Số lượng công chức phân công nhiệm vụ tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán (các KTNN chuyên ngành, khu vực) là 1.650 người, chiếm 84% tổng số công chức, bình quân mỗi đơn vị có 78 công chức. Số lượng công chức phân công nhiệm vụ tại các đơn vị tham mưu, sự nghiệp là 324 công chức, chiếm 16% tổng số công chức, bình quân mỗi đơn vị có 27 công chức.

Về chuyên ngành đào tạo: công chức được đào tạo chuyên ngành khối kinh tế chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số công chức của ngành: 1.198 người, chiếm 61% tổng số công chức toàn ngành; khối kỹ thuật là 434 người, chiếm 22%; các ngành khác: 342 người, chiếm 17%.


Về giới tính: có 1.374 nam, chiếm 68%, và 600 nữ, chiếm 32%. Do đặc thù của ngành KTNN hay phải đi công tác xa, công tác đột xuất nên số lượng nam giới chiếm tỷ trọng cao. Số cán bộ nữ chủ yếu công tác trong các đơn vị tham mưu và đơn vị sự nghiệp.

Về số lượng viên chức: Toàn ngành hiện có 135 viên chức, được phân công nhiệm vụ tại 03 đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng hỗ trợ cho hoạt động của ngành nói chung. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dần dần tăng cường được sự tự chủ hoạt động, nâng cao được chất lượng cung cấp dịch vụ, thay đổi dần về chất lượng hoạt động và dần đáp ứng được kỳ vọng phát triển của ngành.
*/ Đánh giá chung

Cơ bản chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của KTNN không ngừng được nâng cao và đã dần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, số biên chế công chức, viên chức được giao đến hết năm 2013 mới đạt 2.109 người, đạt 60% so với chỉ số định lượng về biên chế của toàn ngành theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Trong đó, đặc biệt một số KTNN khu vực mới thành lập (KTNN khu vực X, XI, XII và XIII) với đội ngũ công chức còn mỏng khi tham gia nhiệm vụ kiểm toán (khoảng 55 biên chế/đơn vị); một số đơn vị khối tham mưu (Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp) với khoảng 27-38 người/đơn vị song thực hiện với khối lượng công việc lớn, nhiều bước công việc phục vụ cho hoạt động kiểm toán (từ khâu lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán; xây dựng hướng dẫn, quy trình, chuẩn mực kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; thẩm định báo cáo kiểm toán... cho đến khâu cuối cùng là tổng hợp kết quả kiểm toán). 
Cơ cấu công chức theo chuyên ngành đào tạo còn chưa hợp lý so với Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010, tỷ lệ công chức có chuyên ngành về khối kinh tế chiếm tỷ trọng lớn (61%), trong khi các chuyên ngành khác (xây dựng, giao thông, luật, công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, đất đai,...) chiếm 39%, còn ít và thiếu nên ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như xu hướng phát triển hoạt động của KTNN.

Viên chức của KTNN chủ yếu thực hiện công tác hành chính. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường và hoàn thiện bộ máy đơn vị sự nghiệp theo các đề án thành lập, đề án tăng cường năng lực đã được phê duyệt thì số lượng viên chức cũng cần phải được bổ sung, tạo lập được cơ chế hoạt động đủ sức thu hút được người có khả năng, kinh nghiệm công tác vào làm việc. Tập trung thu hút viên chức có khả năng về nghiên cứu, đào tạo trong hoạt động kiểm toán để hoàn thiện mô hình Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Trung tâm Tin học, Báo Kiểm toán để tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X (2007) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước khẳng định tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức “xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức”.

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán nhà nước;

- Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2006;

- Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/6/2015, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016;

- Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010;
- Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 ban hành theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị quyết số 916/2005/UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

- Nghị quyết số 1123/2007/UBTVQH11 ngày 28/5/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

- Nghị quyết số 1064/2011/UBTVQH12 ngày 29/4/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực, 01 Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và giao biên chế cho Kiểm toán nhà nước;

- Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán;

- Nghị quyết số 506/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế, giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm;

- Nghị quyết số 1051/2015/UBTVQH13 ngày 15/10/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Cơ sở thực tiễn
Xác định vị trí việc làm là công cụ quan trọng trong quản lý nhân sự, là cơ sở để sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá người lao động một cách chính xác, khách quan, công bằng. Là giải pháp để khắc phục tình trạng thừa biên chế mà hiệu quả thấp, lãng phí nguồn nhân lực.
Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ

VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM


Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Kiểm toán nhà nước xác định danh mục vị trí việc làm bao gồm 60 vị trí dành cho công chức (24 vị trí lãnh đạo, quản lý; 31 vị trí chuyên môn nghiệp vụ; 05 vị trí hỗ trợ phục vụ) và 04 vị trí dành cho công việc gắn với Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

a. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước:

(1) Tổng Kiểm toán nhà nước

(2) Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

b. Vị trí cấp trưởng (đơn vị cấp Vụ và tương đương):

(3) Vụ trưởng

(4) Chánh Văn phòng KTNN

(5) Chánh Văn phòng Đảng- đoàn thể

(6) Chánh Thanh tra KTNN

(7) Kiểm toán trưởng

(8) Giám đốc

(9) Tổng biên tập

c. Vị trí cấp phó (đơn vị cấp Vụ và tương đương):

(10) Phó Vụ trưởng

(11) Phó Chánh Văn phòng KTNN

(12) Phó Chánh Văn phòng Đảng- đoàn thể

(13) Phó Chánh Thanh tra KTNN

(14) Phó Kiểm toán trưởng

(15) Phó Giám đốc

(16) Phó Tổng biên tập

d. Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc:

(17) Trưởng phòng

(18) Chánh Văn phòng

(19) Trưởng Ban

(20) Đội trưởng

e. Vị trí cấp phó đơn vị thuộc và trực thuộc:

(21) Phó Trưởng phòng

(22) Phó Chánh Văn phòng

(23) Phó Trưởng Ban

(24) Phó Đội trưởng

2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc chuyên môn, nghiệp vụ

(1) Thực hiện công tác kiểm toán

(2) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương

(3) Quản lý nhân sự

(4) Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ

(5) Tham mưu tổng hợp về kế hoạch

(6) Tham mưu tổng hợp khối ngân sách trung ương

(7) Tham mưu tổng hợp khối ngân sách địa phương

(8) Tham mưu tổng hợp khối doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng

(9) Tham mưu tổng hợp khối đầu tư dự án

(10) Tham mưu tổng hợp về phòng, chống tham nhũng

(11) Tham mưu tổng hợp về kiểm toán hoạt động

(12) Thực hiện công tác chế độ, chuẩn mực

(13) Kiểm soát chất lượng kiểm toán

(14) Thực hiện công tác pháp chế

(15) Thẩm định pháp lý báo cáo kiểm toán

(16) Hợp tác song phương

(17) Hợp tác đa phương

(18) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(19) Thư ký tổng hợp

(20) Hành chính, lưu trữ thư viện

(21) Tài chính

(22) Kế toán

(23) Thủ quỹ

(24) Thi đua khen thưởng, quan hệ công chúng

(25) Quản lý dự án đầu tư xây dựng

(26) Quản trị công sở

(27) Y tế

(28) Kế hoạch tổng hợp

(29) Công tác Đảng

(30) Công tác đoàn thể

(31) Giúp việc Ban Cán sự Đảng

3. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

(1) Hành chính, tổng hợp

(2) Kế toán

(3) Văn thư kiêm thủ quỹ

(4) Quản trị công sở

(5) Công tác cán bộ, Đảng, đoàn thể

4. Vị trí việc làm thực hiện theo Nghị định 68/2000:

(1) Lễ tân

(2) Lái xe

(3) Phục vụ, bếp

(4) Bảo vệ


II. DỰ KIẾN BIÊN CHẾ

Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Kiểm toán nhà nước dự kiến biên chế như sau:

	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Biên chế

	
	
	Năm 
2016
	Đến 
2020
	Đến 2025

	 
	TỔNG SỐ (I+II+III)
	1.974
	2.374
	2.799

	I
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
	648
	879
	895

	 
	LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
	6
	6
	6

	1
	Tổng Kiểm toán nhà nước
	1
	1
	1

	2
	Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
	5
	5
	5

	 
	CẤP TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	31
	34
	34

	3
	Vụ trưởng
	5
	6
	6

	4
	Chánh Văn phòng KTNN
	1
	1
	1

	5
	Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể
	1
	1
	1

	6
	Chánh Thanh tra KTNN
	1
	1
	1

	7
	Kiểm toán trưởng
	21
	22
	22

	8
	Giám đốc
	1
	2
	2

	9
	Tổng Biên tập
	1
	1
	1

	 
	CẤP PHÓ ĐƠN VỊ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	103
	153
	154

	10
	Phó Vụ trưởng
	15
	22
	22

	11
	Phó Chánh Văn phòng KTNN
	4
	5
	5

	12
	Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể
	4
	3
	3

	13
	Phó Chánh Thanh tra KTNN
	2
	2
	3

	14
	Phó Kiểm toán trưởng
	70
	110
	110

	15
	Phó Giám đốc
	6
	8
	8

	16
	Phó Tổng Biên tập
	2
	3
	3

	 
	CẤP TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	160
	170
	177

	17
	Trưởng phòng
	144
	155
	162

	18
	Chánh Văn phòng
	13
	13
	13

	19
	Trưởng Ban
	2
	1
	1

	20
	Đội trưởng
	1
	1
	1

	 
	CẤP PHÓ ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	348
	516
	524

	21
	Phó Trưởng phòng
	325
	486
	494

	22
	Phó Chánh Văn phòng
	17
	26
	26

	23
	Phó Trưởng Ban 
	6
	3
	3

	24
	Phó Đội trưởng
	0
	1
	1

	 II
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
	1.263
	1.402
	1.811

	1
	Thực hiện công tác kiểm toán
	1.074
	1.189
	1.564

	2
	Quản lý tổ chức bộ máy,biên chế, tiền lương
	3
	4
	4

	3
	Quản lý nhân sự
	5
	5
	6

	4
	Quản lý đào tạo, bồi dưỡng & khoa học công nghệ
	4
	4
	5

	5
	Tham mưu tổng hợp về kế hoạch
	6
	8
	8

	6
	Tham mưu tổng hợp khối ngân sách trung ương
	9
	11
	12

	7
	Tham mưu tổng hợp khối ngân sách địa phương
	9
	11
	12

	8
	Tham mưu tổng hợp khối doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng
	7
	9
	10

	9
	Tham mưu tổng hợp khối đầu tư dự án
	7
	8
	10

	10
	Tham mưu tổng hợp về phòng, chống tham nhũng
	5
	5
	5

	11
	Tham mưu tổng hợp về kiểm toán hoạt động
	9
	10
	10

	12
	Thực hiện công tác chế độ, chuẩn mực
	13
	18
	20

	13
	Kiểm soát chất lượng kiểm toán
	19
	25
	27

	14
	Thực hiện công tác pháp chế
	6
	7
	7

	15
	Thẩm định pháp lý báo cáo kiểm toán
	9
	10
	15

	16
	Hợp tác song phương
	5
	6
	6

	17
	Hợp tác đa phương
	5
	6
	6

	18
	Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	13
	10
	10

	19
	Thư ký- Tổng hợp
	9
	9
	10

	20
	Hành chính, Lưu trữ - Thư viện
	5
	5
	6

	21
	Tài chính
	7
	10
	22

	22
	Kế toán
	5
	5
	6

	23
	Thủ quỹ
	1
	1
	2

	24
	Thi đua- Khen thưởng, Quan hệ công chúng
	7
	7
	8

	25
	Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	8
	6
	6

	26
	Quản trị công sở
	6
	6
	6

	27
	Y tế
	2
	2
	2

	28
	Kế hoạch, tổng hợp
	1
	1
	1

	29
	Công tác Đảng
	1
	1
	2

	30
	Công tác Đoàn thể
	2
	2
	2

	31
	Giúp việc Ban Cán sự Đảng
	1
	1
	1

	 III
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
	63
	93
	93

	1
	Hành chính- Tổng hợp
	15
	15
	15

	2
	Kế toán
	13
	13
	13

	3
	Văn thư kiêm thủ quỹ
	29
	30
	30

	4
	Quản trị công sở
	5
	13
	13

	5
	Công tác cán bộ, Đảng, đoàn thể
	1
	22
	22

	 IV
	LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000
	179
	180
	180

	1
	Lễ tân
	30
	30
	30

	2
	Lái xe
	80
	81
	81

	3
	Phục vụ, bếp
	24
	24
	24

	4
	Bảo vệ
	45
	45
	45


Theo đó, tổng số biên chế công chức của KTNN năm 2016 là 1.974 người (bằng số lượng biên chế KTNN được giao năm 2013). Trên cơ sở phân tích yêu cầu của vị trí việc làm, nhu cầu phát triển của ngành, kỳ vọng của xã hội về nâng cao và mở rộng hoạt động của KTNN. Đồng thời cũng quán triệt tinh thần tinh giản biên chế, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về chế độ công chức, công vụ, ngành KTNN cân đối đến năm 2020 cần có biên chế công chức là 2.374 người (tăng 400 biên chế so với năm 2016), đến năm 2025 cần có 2.799 biên chế (tăng 425 biên chế so với năm 2020) để có thể đảm đương tốt các vị trí việc làm và đáp ứng các yêu cầu phát triển theo các kế hoạch chiến lược, đề án phát triển của ngành đã đề ra. Ngoài ra KTNN cần có 180 lao động hợp đồng thực hiện các công việc theo Nghị định 68/2000 để hỗ trợ cho hoạt động của khối công chức hành chính.

III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC 

Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013, xác định cơ cấu ngạch công chức như sau:

- Công chức giữ ngạch Kiểm toán viên cao cấp và tương đương: 140 người, chiếm 5% tổng số;


- Công chức giữ ngạch Kiểm toán viên chính và tương đương: 943 người, chiếm 34% tổng số;


- Công chức giữ ngạch Kiểm toán viên và tương đương: 1.632 người, chiếm 58% tổng số;

- Công chức giữ ngạch cán sự, nhân viên và tương đương: 84 người, chiếm 3% tổng số.

So với chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020, cơ cấu công chức được xây dựng theo đề án vị trí việc làm có sự điều chỉnh
, cụ thể:


- Tỷ lệ công chức giữ ngạch kiểm toán viên cao cấp và tương đương: đề án xây dựng ở mức 5% bằng mức cao nhất của chiến lược (3-5%).


- Tỷ lệ công chức giữ ngạch kiểm toán viên chính và tương đương: đề án xây dựng ở mức 34% cao hơn chiến lược (20-25%), do Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định công chức để đảm nhận chức danh Tổ trưởng Tổ Kiểm toán phải là lãnh đạo cấp phòng hoặc giữ ngạch Kiểm toán viên chính. Do đó đề án xây dựng lại tỷ lệ kiểm toán viên chính để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.


- Tỷ lệ công chức giữ ngạch kiểm toán viên và tương đương: đề án xây dựng ở mức 58% cao hơn chiến lược (40-45%), do Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 đã bỏ đi ngạch kiểm toán viên dự bị (tỷ lệ theo chiến lược đạt 20-25%). Công chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào công tác tại Kiểm toán nhà nước sau khi đáp ứng đủ thời gian, chứng chỉ và đạt kết quả kỳ thi ngạch kiểm toán viên sẽ được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán viên nhà nước. Do đó đề án xây dựng lại tỷ lệ kiểm toán viên để đảm bảo phù hợp với quy định mới.

Cơ cấu công chức được tính toán cụ thể theo từng đơn vị trong bảng tổng hợp cơ cấu ngạch công chức theo phụ lục số 10 Thông tư số 05/2013/TT-BNV.
Phần III
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM


Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Kiểm toán nhà nước bao gồm 29 vị trí (10 vị trí lãnh đạo, điều hành; 13 vị trí chuyên môn nghiệp vụ; 06 vị trí hỗ trợ phục vụ) và 07 vị trí gắn với công việc theo Nghị định 68/2000. Cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

a. Vị trí cấp trưởng (đơn vị cấp Vụ và tương đương):

- Giám đốc

- Tổng Biên tập

b. Vị trí cấp phó (đơn vị cấp Vụ và tương đương):

- Phó Giám đốc


- Phó Tổng Biên tập

(Ghi chú: Các vị trí cấp trưởng, cấp phó cấp Vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định là công chức và đã được nêu, thống kê, mô tả trong phần xác định vị trí việc làm của công chức).
c. Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc:

(1) Trưởng phòng
(2) Chánh Văn phòng

(3) Trưởng khoa

(4) Giám đốc (trung tâm)

(5) Tổng biên tập (tạp chí)
d. Vị trí cấp phó đơn vị thuộc và trực thuộc:

(6) Phó Trưởng phòng
(7) Phó Chánh Văn phòng

(8) Phó Trưởng khoa

(9) Phó Giám đốc (trung tâm)

(10) Phó Tổng biên tập (tạp chí)


2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

*/ Báo kiểm toán

(1) Phóng viên


(2) Biên tập viên


(3) Thiết kế, chế bản


(4) Hiệu đính


*/ Trung tâm Tin học


(5) Kỹ thuật và quản lý hệ thống


(6) Công nghệ phần mềm


(7) Đào tạo và chuyển giao công nghệ


(8) Kiểm toán công nghệ thông tin


*/ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

(9) Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng


(10) Giảng viên


(11) Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế


(12) Thư viện và thông tin khoa học


(13) Nghiên cứu viên


(  1 ) Phóng viên (giống vị trí phóng viên ở Báo Kiểm toán).

3. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

(1) Phát hành, quảng cáo

(2) Hành chính, tổng hợp


(3) Kế toán


(4) Văn thư kiêm thủ quỹ


(5) Tư vấn, khai thác dịch vụ


(6) Quản trị công sở

4. Vị trí việc làm thực hiện theo Nghị định 68/2000:

(1) Lái xe


(2) Lễ tân

(3) Bảo vệ

(4) Bếp


(5) Kỹ thuật điện nước


(6) Y tế


(7) Buồng, phòng

II. DỰ KIẾN SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC


Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trên cơ sở cân đối số lượng người làm việc đối với mỗi vị trí việc làm, Kiểm toán nhà nước tổng hợp số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
	TT
	Vị trí việc làm
	Số người làm việc

	
	
	Năm 2016
	Đến 2020
	Đến 2025

	 
	TỔNG SỐ (I+II+III)
	135
	255
	255

	I
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
	33
	63
	63

	
	CẤP TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	
	
	

	
	Giám đốc
	Các vị trí theo quy định là công chức, đã thống kê trong VTVL của công chức

	
	Tổng Biên tập
	

	
	CẤP PHÓ ĐƠN VỊ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	

	
	Phó Giám đốc
	

	
	Phó Tổng Biên tập
	

	
	CẤP TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	
	
	

	1
	Trưởng phòng
	11
	14
	14

	2
	Chánh Văn phòng
	2
	2
	2

	3
	Trưởng khoa
	0
	2
	2

	4
	Giám đốc Trung tâm
	0
	2
	2

	5
	Tổng Biên tập (tạp chí)
	0
	1
	1

	
	CẤP PHÓ ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	
	
	

	6
	Phó Trưởng phòng
	17
	23
	23

	7
	Phó Chánh Văn phòng
	2
	3
	3

	8
	Phó Trưởng khoa
	0
	8
	8

	9
	Phó Giám đốc Trung tâm
	0
	6
	6

	10
	Phó Tổng Biên tập (tạp chí)
	1
	2
	2

	II
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
	78
	161
	161

	
	BÁO KIỂM TOÁN
	14
	17
	17

	1
	Phóng viên
	8
	9
	9

	2
	Biên tập viên
	3
	3
	3

	3
	Thiết kế, chế bản
	2
	3
	3

	4
	Hiệu đính
	1
	2
	2

	
	TRUNG TÂM TIN HỌC
	24
	35
	35

	5
	Kỹ thuật và quản lý hệ thống
	7
	8
	8

	6
	Công nghệ phần mềm
	4
	9
	9

	7
	Đào tạo và chuyển giao công nghệ
	4
	8
	8

	8
	Kiểm toán công nghệ thông tin
	9
	10
	10

	
	TRƯỜNG ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN
	40
	109
	109

	9
	Quản lý đào tạo bồi dưỡng
	5
	12
	12

	10
	Giảng viên
	15
	35
	35

	11
	Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
	4
	12
	12

	12
	Thư viện và Thông tin khoa học
	4
	12
	12

	13
	Nghiên cứu viên
	7
	30
	30

	-
	Phóng viên
	5
	8
	8

	III
	NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
	24
	31
	31

	1
	Phát hành, quảng cáo
	6
	7
	7

	2
	Hành chính, tổng hợp
	6
	7
	7

	3
	Kế toán
	4
	4
	4

	4
	Văn thư kiêm thủ quỹ
	4
	4
	4

	5
	Tư vấn, khai thác dịch vụ
	3
	8
	8

	6
	Quản trị công sở
	1
	1
	1

	IV
	LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000
	15
	24
	24

	1
	Lái xe
	3
	5
	5

	2
	Lễ tân
	2
	4
	4

	3
	Bảo vệ
	3
	6
	6

	4
	Bếp
	2
	3
	3

	5
	Kỹ thuật điện nước
	1
	1
	1

	6
	Y tế
	2
	2
	2

	7
	Buồng, phòng
	2
	3
	3



Theo đó, tổng số viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN năm 2016 là 135 người. Nhu cầu đến năm 2020 tổng số người làm việc cần có là 255 viên chức để đáp ứng các yêu cầu phát triển theo các kế hoạch chiến lược, đề án phát triển của ngành đã đề ra, đến năm 2025 dự kiến KTNN giữ nguyên số lượng viên chức bằng với số lượng năm 2020. Ngoài ra, hiện KTNN đang có 15 lao động thực hiện các công việc theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Dự kiến đến năm 2020 số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000 cần có để phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là 24 người (tăng 09 người).

III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN như sau:


- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương: 13 người, chiếm 5 %.

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 66 người, chiếm 26%.

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 159 người, chiếm 62%.

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 17 người, chiếm 7 %.
Phần IV

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Qua triển khai thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BNV; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2012/TT-BNV, trên cơ sở tham chiếu các quy định hiện hành có liên quan, Kiểm toán nhà nước trân trọng kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của Kiểm toán nhà nước./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- Các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- Đảng đoàn Quốc hội (để b/c);

- Ủy ban Pháp luật; Ủy ban TCNS của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Lãnh đạo KTNN;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (03).
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)
Hồ Đức Phớc


CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tổng hợp danh mục vị trí việc làm và biên chế đối với công chức (Theo mẫu phụ lục số 08 Thông tư 05/2013/TT-BNV);

2. Tổng hợp số lượng vị trí việc làm và biên chế đối với công chức (Theo mẫu phụ lục số 09 Thông tư 05/2013/TT-BNV);

3. Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức (Theo mẫu phụ lục số 10 Thông tư 05/2013/TT-BNV);

4. Danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Theo mẫu phụ lục số 9A Thông tư số 14/2012/TT-BNV);

5. Tổng hợp số lượng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Theo mẫu phụ lục số 10A Thông tư số 14/2012/TT-BNV);

6. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Theo mẫu phụ lục số 11A Thông tư số 14/2012/TT-BNV);

7. Bảng mô tả các vị trí việc làm;
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